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VN - INDEX 1,109.73  0.88%

HNX - INDEX 227.43  0.58%

DOWN JONES INDUS 34,827.70  1.43%

EURO STOXX 50 PR 4,291.72  1.41%

CSI 300 INDEX 3,582.06  0.07%

SJC (Ng.đ/Lượng) 70.400  -0.14%

Quốc tế (USD/Oz) 1,962.7  0.87%

USD/VND (BQ LNH) 24.016  -0.02%

DXY 104.17  -1.38%

EUR/USD 1.0872  1.59%

USD/JPY 150.61  -0.71%

USD/CNY 7.2590  -0.41%

Dầu thô WTI (USD/th) 77.76  -0.96%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 15/11/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Từ ngày 15/12/2023, thực hiện thống kê tăng trưởng xanh trong lĩnh vực

vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng

▪ Nợ xấu ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong khi bộ đệm dự phòng ngày

càng mỏng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Triển khai các giải pháp công nghệ số, chuyển đổi số để tăng năng suất 

lao động

▪ Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xuất khẩu sản phẩm công nghệ vào 2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng 2,8% trong năm 2024

▪ Lạm phát hạ nhiệt đáng kể trong tháng 10, FED có lý do để ngừng tăng

lãi suất

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 1.56%, xuống mốc 104.07. USD giảm hơn 1% sau khi dữ

liệu giá tiêu dùng của Mỹ được công bố, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 16.9 USD lên 1,962.7

USD/ounce. Thị trường vàng thế giới được hưởng lợi khi USD và lợi suất trái phiếu kho bạc

giảm sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ yếu hơn dự kiến.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ đi ngang, duy trì mức 78.26 USD/thùng. Giá dầu đã từ bỏ mức tăng

đầu phiên do các dấu hiệu cho thấy căng thẳng ở Trung Đông có thể hạ nhiệt và sự không

chắc chắn về tồn kho dầu của Mỹ.

➢ JPY tăng giá so với USD. Theo đó, JPY tăng 0.97%, đạt mốc 150.23 USD/JPY sau khi chạm

mức thấp nhất trong một năm. Chính quyền Nhật Bản vào tháng 9 và tháng 10/2022 đã can

thiệp vào thị trường tiền tệ để nâng giá JPY lần đầu tiên kể từ năm 1998.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 11/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 11/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 11/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Từ 15/12, thực hiện thống kê

tăng trưởng xanh trong lĩnh vực

vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT quy định

Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh (BCT), có hiệu lực từ 15/12/2023. Theo

Thông tư, BCT là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương và cả nước. BCT sẽ gồm 4 mục tiêu chính: (i) Giảm cường độ

phát thải khí nhà kính trên GDP; (ii) Xanh hóa các ngành kinh tế (KT), gồm các

lĩnh vực: năng lượng; giao thông vận tải; nông nghiệp; thương mại - dịch vụ; công

nghệ; vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng: tài nguyên rừng; tài nguyên khoáng sản; tài

nguyên nước; (iii) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; (iv) Xanh

hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực

chống chịu… Về tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng của các

tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài, theo Phụ lục II

của Thông tư, khái niệm tín dụng xanh được hiểu là hoạt động tín dụng với các

chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh gồm tất cả các phương thức tài

trợ vốn hoặc cho vay có tính đến tác động môi trường xã hội và tăng cường tính

bền vững cho môi trường. Các chính sách tín dụng xanh là 1 giải pháp quan trọng

để hướng nền KT tới mục tiêu tăng trưởng xanh . Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 

Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp tỷ trọng dư nợ tín dụng

xanh trong tổng dư nợ tín dụng của các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài.
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Nợ xấu ngân hàng tiếp tục tăng

mạnh trong khi bộ đệm dự phòng

ngày càng mỏng

Theo dữ liệu từ WiChart, tổng số dư nợ xấu (NX) nội bảng tính đến cuối Q.III của

nhóm ngành NH là gần 210.000 tỷ đồng, 9,3% sv Q.II và 52,7% sv cuối năm

2022. Tỷ lệ NX toàn Ngành tiếp tục tăng lên mức 2,25%, 0,64 điểm % sv cuối

năm 2022. Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, NX của NH tăng lên do

nền KT không thuận lợi. Ngoài ra, tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản 

hiện nay có thể dẫn tới tình trạng hình thành NX trong các khoản cho vay mua

nhà. Số dư dự phòng rủi ro vào cuối Q.III/2023 của các NH niêm yết ở mức

196.550 tỷ đồng, 16,6% sv đầu năm. Trong khi đó, số dư NX lại 52,7%, lên

#210.000 tỷ đồng. Điều đó dẫn đến tỷ lệ bao phủ NX của những NH trên đã giảm

từ 123% vào cuối năm 2022 xuống 94% vào cuối Q.III/2023. Vào Q.I/2022, tỷ lệ

bao phủ NX từng đạt đỉnh là 148%. Theo Tổng Giám đốc WiGroup, khi thu nhập

không tăng được, để không ảnh hưởng tới lợi nhuận, các NH đang cố gắng tiết

giảm chi phí. Trong Q.III, dù NX tiếp tục gia tăng, nhiều NH lại lựa chọn giải pháp

giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng để duy trì lợi nhuận. Chi phí dự phòng rủi ro

tín dụng của các NH niêm yết trong Q.III là #30.500 tỷ đồng, 1% sv Q.II và

0,9% sv cùng kỳ 2022, trong khi chất lượng tài sản đang xấu đi nhanh chóng.
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Triển khai các giải pháp công

nghệ số, chuyển đổi số để tăng

năng suất lao động

Ngày 8/11, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-TTg v/v phê duyệt

Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động (NSLĐ) đến năm 2030 (Chương 

trình). Theo đó, đến 2030, NSLĐ trở thành 1 động lực quan trọng cho tăng trưởng

nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ

4. Trong đó, nâng cao chất lượng thể chế KT thị trường, nâng cao chất lượng nguồn

nhân lực, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số (CĐS) là các trụ cột chính. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là tốc độ

tăng NSLĐ đạt trên 6,5%/năm. Cụ thể, tốc độ tăng NSLĐ ngành công nghiệp chế

biến, chế tạo đạt 6,5-7,0%/năm; tốc độ tăng NSLĐ ngành nông, lâm nghiệp và thủy

sản đạt 7,0-7,5%/năm; tốc độ tăng NSLĐ khu vực dịch vụ đạt 7,0-7,5%/năm.Phấn

đấu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng NSLĐ vào 2030. Đặc

biệt, triển khai các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, CĐS để tăng NSLĐ. 

Chương trình cũng nêu rõ, nhiệm vụ và giải pháp khác là phát triển mạnh mẽ nghiên

cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS. Cụ thể,

chú trọng lồng ghép giải pháp tăng NSLĐ vào các chương trình, cơ chế, chính sách

xây dựng Chính phủ số, nền KT số, xã hội số. Đồng thời, phát triển thị trường khoa

học công nghệ, khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thực hiện

CĐS sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng DN…
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Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xuất

khẩu sản phẩm công nghệ vào

năm 2024

KT trưởng khu vực APAC của Goldman Sachs cho biết : "Về lĩnh vực xuất khẩu 

(XK), chúng tôi nghĩ rằng XK hàng hóa và thương mại có thể được cải thiện đôi chút

trong 2024…Chúng tôi đã nhận thấy 1 vài tín hiệu tích cực ở 1 số nền KT tại châu

Á phụ thuộc nhiều và XK hàng công nghệ như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

hay Việt Nam. Chúng tôi đã nhận thấy tăng trưởng XK trong vài tháng vừa qua". Sự

phục hồi trong XK vẫn chưa lan rộng ra những nền KT khác trong khu vực châu Á

hoặc những lĩnh vực khác. "Tuy nhiên, trong trường hợp nền KT toàn cầu yếu hơn

và suy thoái diễn ra tại những khu vực khác trên thế giới, những nền KT này sẽ khá

nhạy cảm và nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng về XK và tăng trưởng". Trong báo

cáo mới nhất, Goldman Sachs dự đoán, nền KT toàn cầu vượt qua kỳ vọng vào

2024 nhờ tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và niềm tin rằng thời kỳ tăng LS đã qua

đi. Nền KT thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 2,6% trong 2024, cao hơn dự báo 2,1%

của các nhà KT được Bloomberg thăm dò. Mỹ sẽ vượt xa các nền KT phát triển

khác, ghi nhận mức tăng trưởng 2,1%. Trung Quốc đự kỳ vọng sẽ tăng trưởng

4,8% trong 2024, còn châu Âu sẽ là 0,9%.
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Kinh tế toàn cầu được dự báo

tăng trưởng 2,8% trong năm 2024

Ngày 14/11, Viện Chính sách KT Quốc tế (KIEP) của Hàn Quốc đã hạ dự báo

tăng trưởng của KT toàn cầu năm 2024 xuống 2,8%, 0,2 điểm % sv dự báo

đưa ra hồi tháng 5 do LS cao ở các nền KT lớn và KT Trung Quốc giảm tốc. Dự

báo trên vẫn lạc quan hơn sv dự báo 2,7% của Tổ chức Hợp tác và Phát triển

KT (OECD) nhưng thấp hơn mức 2,9% theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế 

(IMF). Tuy nhiên, KIEP nâng dự báo tăng trưởng trong 2023 0,4 điểm %, lên

3%, sv mức 3,3% trong 2022. KIEP điều chỉnh dự báo khi các nền KT lớn

được cho là sẽ tăng trưởng với tốc độ thấp hơn trong 2024, khi CSTT thắt chặt

cản trở tăng trưởng, trong lúc nợ gia tăng. KT Mỹ được dự báo 1,5% trong

2024, sau khi 2,4% trong 2023. Theo dự báo trước, KT Mỹ 2% trong 2024.

Theo KIEP, KT Trung Quốc sẽ 4,5% trong 2024 do các rủi ro đối với lĩnh vực

bất động sản và những bất ổn bên ngoài kéo dài. KIEP đã hạ dự báo tăng

trưởng của Liên minh châu Âu trong 2024 từ 1,4% xuống 1,1%, trong khi giữ

nguyên dự báo tăng trưởng KT của Nhật Bản ở mức 1%.
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Lạm phát hạ nhiệt đáng kể trong

tháng 10, FED có lý do để ngừng

tăng lãi suất

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ mới công bố cho thấy, CPI tháng 10 3,2% sv

cùng kỳ 2022. Nếu sv tháng 9, CPI đi ngang. Các nhà KT được Dow Jones khảo

sát dự báo CPI sẽ lần lượt 3,3% sv cùng kỳ và 0,1% sv tháng 9. Nếu không

tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi 4% sv 1 năm trước.

Đây là mức tăng nhỏ nhất trong 2 năm qua, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của

FED. CPI lõi của tháng 10 0,2% sv tháng 9. Theo CNBC, cả 2 số liệu lạm phát

lõi đều thấp hơn dự báo của các nhà KT là 4,1% và 0,3%. Báo cáo chỉ ra,

giá năng lượng tháng 10 2,5% sv tháng 9, giúp bù đắp cho mức 0,3% của

giá thực phẩm. Chi phí nhà ở, 1 thành phần quan trọng của CPI, 0,3%, bằng

½ mức tăng trong tháng 9. Chi phí xe cộ đi xuống khi giá xe mới 0,1% và giá

xe cũ 0,8%. Giá vé máy bay, 1 thành phần được theo dõi sát sao khác trong

CPI, 0,9%. Tuy nhiên, chi phí bảo hiểm xe cơ giới 1,9%. Thị trường tài chính

phản ứng tích cực với báo cáo lạm phát tháng 10. Hợp đồng tương lai gắn với

chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones 300 điểm, trong khi lợi suất trái

phiếu kho bạc giảm mạnh. Theo dữ liệu của CME Group, các nhà đầu tư hầu

như không còn tin rằng FED sẽ tiếp tục tăng LS.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://vietnambiz.vn/no-xau-ngan-hang-tiep-tuc-tang-manh-trong-khi-bo-dem-du-phong-ngay-mot-mong-
202311617193023.htm
https://cafef.vn/tu-ngay-15-12-thuc-hien-thong-ke-tang-truong-xanh-trong-linh-vuc-von-dau-tu-trai-phieu-tin-
dung-188231114082956673.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vneconomy.vn/trien-khai-cac-giai-phap-cong-nghe-so-chuyen-doi-so-de-tang-nang-suat-lao-dong.htm
https://vietnambiz.vn/chuyen-gia-goldman-sachs-viet-nam-tiep-tuc-huong-loi-tu-xuat-khau-san-pham-cong-
nghe-vao-nam-2024-2023111417164033.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/kinh-te-toan-cau-duoc-du-bao-tang-truong-28-trong-nam-toi-20231114215718872.htm
https://vietnambiz.vn/lam-phat-ha-nhiet-dang-ke-trong-thang-10-fed-co-ly-do-de-ngung-tang-lai-suat-
20231114205147802.htm
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